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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………..…………………..……………




I. Phần Lịch sử  (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm) Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì?Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi câu trả lời: 
       a. Học tập đỗ đạt để lập nghiệp.
       b. Tìm việc làm, thử vận may ở nước ngoài.
       c. Ngao du, mở mang tầm hiểu biết.
       d. Xem người nước ngoài làm thế nào để về giúp đồng bào mình. 
       e. Tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp với hoàn cảnh nước ta.
Câu 2: (0,5 điểm) Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? 
A. 7-6-1911			B. 6-6-1911			 C. 5-6-1911 		 D. 4-6-1911
Câu 3: (0,5 điểm) Năm 1929, nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản, đó là: 
	………….
	………….
Câu 4: (0,5 điểm) Đảng Cộng  sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?
A. 3-2-1929			B. 3-2-1930			C. 3-2-1935			D. 3-2-1940
Câu 5:  (1 điểm) Chọn một trong các sự kiện lịch sử dưới đây để điền vào mỗi ô trống trong bảng phù hợp. 
1. Nhật đảo chính Pháp giành quyền đô hộ nước ta. 
2. Nhật đầu hàng, thời cơ cách mạng đã đến, Đảng và Bác Hồ ra lệnh khởi nghĩa.
3. Nhật kéo vào nước ta.
4. Hà Nội xuất hiện cờ đỏ, sao vàng, trành ngập khí thế cách mạng.
5. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội toàn thắng.
	Thời gian
	Sự kiện

	a) Cuối năm 1940
	.........................................................................................................

	b) Tháng 3 năm 1945
	.........................................................................................................

	c) Tháng 8 năm 1945
	.........................................................................................................

	d) Ngày 18-8-1945
	.........................................................................................................

	đ) Ngày 19-8-1945
	.........................................................................................................


 Câu 6: 
a, (0,5 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác khẳng định: 
	………………
	………………
	………………
b, (0,5 điểm) Qua bản Tuyên ngôn độc lập của Bác, con có suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân đối với vận mệnh đất nước? 
	………………
	………………
Câu 7:(1 điểm)  Em hãy sử dụng cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống để có đáp án đúng về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh:
( thực dân Pháp, làm nô lệ, đồng bào, không chịu mất nước)
“ Hỡi (1)………….toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng,(2)………………..càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định (3)…………, nhất định không chịu (4)…………….”
II. Phần Địa lí (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm) Việt Nam nằm trên bán đảo nào? Thuộc khu vực nào?
A. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Nam Á.
B. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á.
C. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á.
D. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Tây Nam Á.
Câu 2: (0,5 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
       a. Việt Nam vừa có đất liền vừa có biển, đảo và quần đảo.
       b. Biển bao bọc phía Tây và Nam phần đất liền nước ta.
       c. Phàn đất liền nước ta chạy dài từ Tây sang Đông.
       d.Nước ta có thể gioa lưu với nhiều nước bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không. 
       e. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của nước ta. 
Câu 3: (0,5 điểm) Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: 
A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
D. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay  đổi theo mùa.
Câu 4: (0,5 điểm) Vai trò của biển đối với nước ta là: 
A. Điều hòa khí hậu, tạo ra nhiều nơi du lịch và nghỉ mát		B. Cung cấp tài nguyên
C. Tạo điều kiện phát triển giao thông biển.				D. Tất cả các ý trên
Câu 5: (0,5 điểm)Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là ngành nào?
A. Trồng rừng                  B. Trồng trọt, chăn nuôi                   C. Nuôi trồng thủy sản
Câu 6: (0,5 điểm) Các loại đất chính ở nước ta là: 
A. Đất phe – ra – lít màu đỏ hoặc vàng tập trung ở vùng núi.
B. Đất phù sa màu mỡ tập trung ở vùng đồng bằng.			C. Cả hai ý trên.
Câu 7: (1 điểm) Chọn những ý trong các ô chữ chỉ đặc điểm của rừng rồi nối với vòng tròn bên cạnh cho phù hợp. 1. Rừng rậm nhiệt đới

	a. Ở những nơi đất thấp ven biển

	b. Rừng thưa, rụng lá về mùa khô

	c. Có nhiều loại cây với nhiều tầng xanh quanh năm

	d. Gồm các loại cây có lá nhỏ. Nhọn như thông, tùng.2. Rừng ngập mặn


	e. Chủ yếu ở vùng đồi núi.

	g. Có các loài cây ưa mặn như đước, vẹt, sú,…





HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ I
[bookmark: _GoBack]Năm học 2019 - 2020
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  - LỚP 5
I. Phần lịch sử  (5 điểm) 
*Câu 2,4. (0,5 điểm )  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
Đáp án:   2 – C;    4 – B
*Câu 1. (0,5 điểm)  Điền đúng ô trống được 0,1 điểm
Đáp án:   a – S;      b – S;      c – S;      d – Đ;       e- Đ
*Câu3. (1 điểm) HS viết đúng ba tổ chức cộng sản được 1 điểm, sai/ thiếu một hoặc hai tổ chức cộng sản không có điểm.
Năm 1929, nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản, đó là: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
*Câu 5: 
	Thời gian
	Sự kiện

	a) Cuối năm 1940
	3. Nhật kéo vào nước ta.

	b) Tháng 3 năm 1945
	1. Nhật đảo chính Pháp giành quyền đô hộ nước ta. 

	c) Tháng 8 năm 1945
	2. Nhật đầu hàng, thời cơ cách mạng đã đến, Đảng và Bác Hồ ra lệnh khởi nghĩa.

	d) Ngày 18-8-1945
	4. Hà Nội xuất hiện cờ đỏ, sao vàng, trành ngập khí thế cách mạng.

	đ) Ngày 19-8-1945
	5. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội toàn thắng.


* Câu 6:
a, (1 điểm) HS sai/thiếu 5 từ trừ 0,5 điểm
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
b, (0,5 điểm)
- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
- Chăm ngoan, học giỏi.
- Yêu thương và giúp đỡ mọi người.
II. Phần địa lí (5 điểm) 
*Câu 1,3,4,5,6. (0,5 điểm )  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm
Đáp án:   1 – C;    3 – A;   4 - D;   5 - B;    6 - C 
* Câu 2: (0,5 điểm) Điền đúng ô trống được 0,1 điểm
Đáp án:   a – Đ;      b – S;      c – S;      d – Đ;       e- Đ
*Câu 7: (1 điểm) Mỗi ý nối đúng được 0,15 điểm
Đáp án:  1 - c, d, e           2 - a, g



